
TUẦN: 26 Từ: đến:

TC.QTMMT K18A

Trương Nguyễn Thịnh Cương

8

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Lý thuyết nghề

Cán bộ coi thi

 

UBND TỈNH VĨNH LONG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VĨNH LONG

Vĩnh Long, ngày 15 tháng 6 năm 2026

THỜI KHÓA BIỂU THI TỐT NGHIỆP NĂM 2026

29/6/2026 05/7/2026

TT Tên lớp học
Buổi 

học

Môn dạy / Giáo viên dạy/ Ngày Thứ trong tuần

Thứ Hai

29/6/2026

Thứ Ba

30/6/2026

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN

Thi

 (Từ ngày 30 tháng 6 năm 2026 đến  ngày 04 tháng 7 năm 2026)

Giờ bắt đầu thi: Buổi sáng  lúc 7h00'  -  Buổi chiều lúc 13h00'  

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

1

Chủ Nhật

05/7/2026

Thứ Tư

01/7/2026

Thứ Năm

02/7/2026

Thứ Sáu

03/7/2026

Thứ Bảy

04/7/2026

Thi

PB305

Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

B502

Thi

Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

B502



TC.QTMMT K18B
Buổi 

học

Nguyễn Chinh Nhân

14

TC.KTSC,LRMT K18

 HSSV THI LẠI TỐT NGHIỆP 

NGHỀ KTSC, LRMT

Buổi 

học

Hồ Trung Hậu

10

 

2

3

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Thi

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Cán bộ coi thi

PB301

Thứ Hai

29/6/2026

Thứ Ba

30/6/2026

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN

Lý thuyết nghề

Thi

Thi

Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

Cán bộ coi thi

Thứ Hai

29/6/2026

Thứ Ba

30/6/2026

Thi

Lý thuyết nghề

Cán bộ coi thi

Thứ Năm

02/7/2026

Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

B403

Thi

Thi

B502

PB306

 

Thứ Năm

02/7/2026

Thứ Sáu

03/7/2026

Thực hành nghề

Thứ Tư

01/7/2026

B502

Thi

Thực hành nghề

Thứ Bảy

04/7/2026

Chủ Nhật

05/7/2026

Thứ Bảy

04/7/2026

Thứ Sáu

03/7/2026

Chủ Nhật

05/7/2026

Thứ Tư

01/7/2026

B403

Thi

Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

B206

Cán bộ coi thi

B206



TC.KTDN K18
Buổi 

học

Hồ Trung Hậu

7

TC.ĐTDD K18

HSSV THI LẠI TỐT NGHIỆP 

NGHỀ ĐTDD

Buổi 

học

Trần Thị Bích Liên

17

5

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

4

PB105

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Thi

Thứ Tư

01/7/2026

Lý thuyết nghề

Thi

Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

Thứ Năm

02/7/2026

Chủ Nhật

05/7/2026

Thứ Sáu

03/7/2026

Thứ Bảy

04/7/2026

Cán bộ coi thi

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN

Thi

Thứ Sáu

03/7/2026

Thứ Bảy

04/7/2026

Chủ Nhật

05/7/2026

Lý thuyết nghề

PB106

Thứ Hai

29/6/2026

Thứ Ba

30/6/2026

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN

Thứ Hai

29/6/2026

Thứ Ba

30/6/2026

Cán bộ coi thi

PB106

Thực hành nghề

Thực hành nghề

B204

Cán bộ coi thi

Thi

Thi

Thứ Tư

01/7/2026

Cán bộ coi thiCán bộ coi thi

Cán bộ coi thi

B204

Thi

B205

Thi

Thực hành nghề

B205

Thứ Năm

02/7/2026

Thực hành nghề



TC.ĐCN K18A
Buổi 

học

Huỳnh Thanh Huy

14

TC.ĐCN K18B
Buổi 

học

Phạm Quốc Trọng

11

Thứ Hai

29/6/2026

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Cán bộ coi thi

Cán bộ coi thi

Thứ Ba

30/6/2026

Thứ Tư

01/7/2026

Thứ Ba

30/6/2026

Thi

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

6

7

PA203

P201

Thứ Năm

02/7/2026

Lý thuyết nghề

Thứ Bảy

04/7/2026

Cán bộ coi thi

Thi

Thứ Năm

02/7/2026

Chủ Nhật

05/7/2026

Cán bộ coi thi

Thứ Sáu

03/7/2026

Thi

Chủ Nhật

05/7/2026

P201

Thực hành nghề

Thứ Bảy

04/7/2026

Cán bộ coi thi

Lý thuyết nghề

Thứ Hai

29/6/2026

PA202

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN

Thứ Tư

01/7/2026

Thi

Thi

Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

Thứ Sáu

03/7/2026

Thực hành nghề

Thực hành nghề

P201

Thi

P201

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN



TC.ĐCN K18C
Buổi 

học

Đặng Thành Nhân

18

TC.ĐCN K18D

HSSV THI LẠI TỐT NGHIỆP 

NGHỀ ĐCN

Buổi 

học

Nguyễn Minh Thuyết

18

Thứ Năm

02/7/2026

Thứ Tư

01/7/2026

Thi

Cán bộ coi thi

Lý thuyết nghề

Thứ Hai

29/6/2026

Thứ Ba

30/6/2026

Thứ Hai

29/6/2026

Thi

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

8

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

9

Thứ Ba

30/6/2026

PA201

Cán bộ coi thi

Cán bộ coi thi

Cán bộ coi thi

Chủ Nhật

05/7/2026

PA301

P201

Cán bộ coi thi

Thi

Thứ Bảy

04/7/2026

Thứ Sáu

03/7/2026

P201

Thứ Tư

01/7/2026

P201

Thi

Thực hành nghề

Thực hành nghề

Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

Chủ Nhật

05/7/2026

P201

Thi

Thứ Bảy

04/7/2026

Lý thuyết nghề

Thi

Thứ Năm

02/7/2026

Thứ Sáu

03/7/2026

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN

Thực hành nghề

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN



TC.KTML&ĐHKK K18A
Buổi 

học

Trần Phước Hiểu

12

TC.KTML&ĐHKK K18B
Buổi 

học

Trần Văn Sỉ

16 Lý thuyết nghề

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

11

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

10

Thi

Cán bộ coi thi

Lý thuyết nghề

Cán bộ coi thi

P206

Thi

PA302

PA303

Chủ Nhật

05/7/2026

P206

Thi

Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

Thi

Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN

Thứ Ba

30/6/2026

Thứ Hai

29/6/2026

Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

Thi

Thứ Bảy

04/7/2026

P206

Thứ Năm

02/7/2026

Thứ Sáu

03/7/2026

Chủ Nhật

05/7/2026

Thứ Năm

02/7/2026

Thứ Sáu

03/7/2026

Thứ Bảy

04/7/2026

P206

Thứ Hai

29/6/2026

Thứ Ba

30/6/2026

Thứ Tư

01/7/2026

Thực hành nghề

Thứ Tư

01/7/2026

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN

Thi

Cán bộ coi thi



TC.KTML&ĐHKK K18C
Buổi 

học

Nguyễn Phú Hưng

15

TC.KTML&ĐHKK K18D
Buổi 

học

Nguyễn Hoàng Dương

7

12

13

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

PA305

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Lý thuyết nghề

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Thứ Hai

29/6/2026

Thi

Cán bộ coi thi

Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

P206

Thi

Thứ Bảy

04/7/2026

P206

Thứ Ba

30/6/2026

Thứ Tư

01/7/2026

Cán bộ coi thi

Thứ Hai

29/6/2026

PA304

Thực hành nghề

Thi

Thi

Lý thuyết nghề

Thi

Thứ Ba

30/6/2026

Cán bộ coi thi

Chủ Nhật

05/7/2026

Cán bộ coi thi

Thực hành nghề

Thi

Chủ Nhật

05/7/2026

Thứ Bảy

04/7/2026

Thứ Năm

02/7/2026

Thứ Sáu

03/7/2026

Cán bộ coi thi

P206

Thứ Tư

01/7/2026

P206

Thực hành nghề

Thứ Sáu

03/7/2026

Thứ Năm

02/7/2026

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN



TC.CNÔTÔ K18A
Buổi 

học

Phạm Quốc Trạng

14

TC.CNÔTÔ K18B
Buổi 

học

Lê Nguyễn Quốc Thái

16

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN

Thi

Lý thuyết nghề Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

Cán bộ coi thi Cán bộ coi thi

14 Thứ Hai

29/6/2026

Thứ Ba

30/6/2026

Thứ Tư

01/7/2026

Thứ Năm

02/7/2026

Thứ Sáu

03/7/2026

Thứ Bảy

04/7/2026

Chủ Nhật

05/7/2026

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Thi

PB401 Xưởng ô tô 2

PB402

15 Thứ Hai

29/6/2026

Thứ Ba

30/6/2026

Thứ Tư

01/7/2026

Thứ Năm

02/7/2026

Thứ Sáu

03/7/2026

Thứ Bảy

04/7/2026

Chủ Nhật

05/7/2026

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Thi Thi

Lý thuyết nghề

Thi

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Xưởng ô tô 2

Cán bộ coi thi

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Cán bộ coi thi

Xưởng ô tô 2

Thực hành nghề

Xưởng ô tô 2

Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

Thi

Thực hành nghề

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN



TC.CNÔTÔ K18C
Buổi 

học

Võ Trung Quân

14

TC.CNÔTÔ K18D

HSSV THI LẠI TỐT NGHIỆP 

NGHỀ CNÔTÔ

Buổi 

học

Nguyễn Minh Trí

13

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Thi Thi

Lý thuyết nghề Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

PB405 Xưởng ô tô 2

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Thi

Thực hành nghề

Thứ Bảy

04/7/2026

Chủ Nhật

05/7/2026

Thực hành nghề

16 Thứ Hai

29/6/2026

Thứ Ba

30/6/2026

Thứ Tư

01/7/2026

Thứ Năm

02/7/2026

Thứ Sáu

03/7/2026

Cán bộ coi thi

Xưởng ô tô 2

Cán bộ coi thi

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN

17
Thứ Hai

29/6/2026

Thứ Ba

30/6/2026

Thứ Tư

01/7/2026

Thứ Năm

02/7/2026

Thứ Sáu

03/7/2026

Thứ Bảy

04/7/2026

Chủ Nhật

05/7/2026

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Thi Thi

Lý thuyết nghề

Cán bộ coi thi

Xưởng ô tô 2

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Thi

Thực hành nghề

PB406

Cán bộ coi thi

Cán bộ coi thi

Xưởng ô tô 2

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN



TC.CGKL K18A

HSSV THI LẠI TỐT NGHIỆP 

NGHỀ CGKL

Buổi 

học

Nguyễn Hữu Nghĩa

14

TC.CGKL K18B
Buổi 

học

Huỳnh Thanh Tâm

14

                   

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Diễm Lê Văn Tân

LẬP BẢNG PHÒNG QLĐT&CTHSSV  KT.HIỆU TRƯỞNG

18
Thứ Hai

29/6/2026

Thứ Ba

30/6/2026

Thứ Tư

01/7/2026

Thứ Năm

02/7/2026

Thứ Sáu

03/7/2026

Thứ Bảy

04/7/2026

Chủ Nhật

05/7/2026

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Thi Thi

Lý thuyết nghề Thực hành nghề

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Thi

Thực hành nghề

19 Thứ Hai

29/6/2026

Thứ Ba

30/6/2026

Thứ Tư

01/7/2026

Thứ Năm

02/7/2026

Thứ Sáu

03/7/2026

Thứ Bảy

04/7/2026

Chủ Nhật

05/7/2026

SÁNG

Bắt đầu 

7:00

Thi

Lý thuyết nghề

Cán bộ coi thi

PA205 Xưởng Tiện

CHIỀU

Bắt đầu 

13:00

Cán bộ coi thi

PA204 Xưởng Tiện

Cán bộ coi thi Cán bộ coi thi

Thi

Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

Xưởng Tiện

Thi

Thực hành nghề

Cán bộ coi thi

Xưởng Tiện

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN

Dự Lễ

khai mạc 

Kỳ thi TN


